
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 27 0000 VS I

7 2 40 2002 CIN 3

7 3 26 0020 U bì BT(P) 6cm

8 4 49 2012 U bì BT(T) 7cm

8 5 41 2002 UBT (T) 6 cm/VMC

8 6 35 1001 LNMTCBT (T)

8 7 32 2012 UBT(P) 6cm

8 8 28 0000 UBT (P) 6cm

9 9 55 3003 SSDđộ I+Sa thành ÂĐ-Trực tràng

9 10 41 0000 UXTC 12 tuần + UBT(P) 7cm

9 11 20 ĐT UBT (P) 8cm

11 12 45 3003 UBT (T) 9 cm

11 13 25 0010 VS II

11 14 21 1001 U bì BT 6cm

11 15 19 ĐT UBT (P) 6cm

16 28 0000 LNMTCBT(P) 5 cm

17 26 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 50 1021 SSD độ III

7 2 31 ĐT NXTC 10 tuần, có cuống

7 3 30 ĐT UBT (T) 8 cm

8 4 41 3023 CIN 3

8 5 42 00000 UBT 2bên  7cm + UXTC 8tuần

8 6 35 1021 UBT (P) 7cm

9 7 46 1011 UBT (T) 5 cm

XUÂN CẨM + PHÚC.TTDT+TT.THIỀM

XUÂN CẨM + TT.THIỀM

TR.THẢO + Đ.TRỌNG + TT.LINH

DỰ BỊ 

THƯƠNG.BM+VY.NT(S) +TT.THIÊM(C)

Q.THANH + HƯNG + N ĐIỆP1

HƯNG + N ĐIỆP1 + LIÊU

HƯNG.TTĐT + LIÊU

XUÂN CẨM + PHÚC.TTDT+TT.THIỀM

MỸ NHI + TT. HẠNH + TT.THANH

BPNGA + ÁI KHANH

BPNGA + ÁI KHANH

M.TUẤN.BM + TÂM.BM

M.TUẤN.BM + TÂM.BM

DỰ BỊ 

BÁ + PHƯỢNG.TTĐT

BÁ + PHƯỢNG.TTĐT

NG.TRANG + NG LONG

NG.TRANG + NG LONG

MỸ NHI + TT. HẠNH + TT.THANH

MỸ NHI + TT. HẠNH + TT.THANH

BS PHẨU THUẬT

HỒ HOA + TT.HOẠT(S)+ TT.HOÀI(C)

Q.KHOA + THIÊN TRANG

THU THỦY + Q.KHOA + THIÊN TRANG

Q.KHOA + THIÊN TRANG

BÁ + PHƯỢNG .TT + PHƯỢNG.TTĐT 

NS bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 26/04/2010 đến ngày 02/05/2010 (Tuần2)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

TRẦN THỊ HUỲNH NGA

VÕ THỊ MINH THÚY

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ THU HẢI

NGUYỄN THỊ MỸ KIỀU

PHAN THỊ THU

NGUYỄN NGỌC GIÀU

NGUYỄN THỊ HÀ

TRẦN THỊ LỆ QUYÊN

THỊ BÉ

BÙI THỊ THẢO NGUYÊN

TRẦN MINH HUYỀN VY

ĐỖ THỊ THANH VƯƠNG

NGUYỄN THỊ TÂM

VÕ THỊ CÁC

ĐẶNG THỊ THÙY LINH

NGUYỄN THỊ TẸO

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

NGÔ THỊ UYÊN PHƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY

NGUYỄN THỊ LỆ THU

NGUYỄN THỊ NHƯ HOA

ĐỖ THỊ LIÊM

NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

2632

2759

2723

2655

1906

2730

3091

2781

2778

2741

2667

2705

2625

2614

2621

1555

2727

SHC

2712

2722

2599

2611

2589

2830

2612

PM

Ngày: 26/04/2010 

Ngày: 27/04/2010 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 



9 8 28 ĐT UBT (P) 6cm

9 9 32 2002 UBT 2bên  6cm

9 10 20 ĐT UBT (P) 6cm

11 11 45 3003 UBT (P) 7cm

11 12 33 0000 UBT 2bên  8cm/VMC Bóc UBT

11 13 32 1001 UBT (P) 5cm

11 14 33 0000 UBT (T) 8 cm

11 15 22 1001 UBT (T) 7cm

16 34 2012 UBT (T) 7 cm

17 32 1011 UBT (P) 3cm

4 0 0

7 1 50 2002 TSĐGĐHNMTC

7 2 33 0010 UXTC 10 tuần/Mong con

7 3 29 0000 VS I + UBT (T) 2cm

8 4 51 2002 UBT (T) 7 cm

8 5 33 1011 U bì BT(P) 5cm/VMC 

8 6 29 ĐT LNMTCBT(P)  8cm

9 7 47 2032 UXTC 12 tuần

9 8 20 ĐT Polype lòng TC

9 9 28 2002 UBT 2bên  7cm

9 10 27 0000 UBT (T) 6 cm

11 11 46 2012 UBT (T) 6 cm/VMC

11 12 33 1001 VS II

11 13 38 ĐT UBT 2bên  8cm

11 14 29 ĐT UBT (P) 6cm

11 15 22 ĐT UBT (T) 3cm

16 33 2002 UBT (P) 6cm

17 26 ĐT UBT (P) 7cm

18 19 0000 UBT (T) 7 cm

4 0 0

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

N.ĐIỆP2 + V.HÙNG + TT.ĐÀO

THU HÀ 2 + TT.BÍCH

THU HÀ 2 + TT.BÍCH

THU HÀ 2 + TT.BÍCH

HUỲNH HẢI + NHỊNH.BM

HUỲNH HẢI + NHỊNH.BM

DỰ BỊ 

NGỌC HẢI + TT.THỌ

NGỌC HẢI + TT.THỌ

M.LOAN + N.QUANG + TT.HỮU

M.LOAN + N.QUANG + TT.HỮU

THU NGUYỆT + H THỊNH

THU NGUYỆT + H THỊNH

DỰ BỊ 

MỸ NGỌC+ TT.QUẾ (S)+TT.HƯƠNG(C)

LƯU + G CHUỒN + TT.THU

LƯU + G CHUỒN + TT.THU

G CHUỒN  + TT.THU

NGỌC HẢI + X.TRANG2 + TT.THỌ

M.TÂM + MAI THẢO

M.TÂM + MAI THẢO

M.TÂM + MAI THẢO

P.DUNG + YÊN

P.DUNG + YÊN

DỰ BỊ 

TR.THẢO + TT.LINH

THĂNG.BM + TT.THIỀU

THĂNG.BM + TT.THIỀU

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt 2PP 

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ TRANG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ OANH

LÝ NGỌC MINH

TRƯƠNG THỊ XUÂN TRANG

PHẠM THÙY VÂN

PHẠM THỊ XỨ

HỒ THỊ THU HƯƠNG

LÝ THỊ NGỌC ĐÓN

TRỊNH THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

ĐINH MỘNG NGHIÊM

LÊ ANH THƯ

DƯƠNG THANH THU

BN TNTC

HUỲNH THỊ HOA

NGUYỄN THỊ LAN

BÙI THỊ THỦY TIÊN

NGUYỄN THỊ EM

TRƯƠNG HUỲNH NHẬT UYÊN

PHAN THỊ KIM CHI

PHẠM NGỌC THU HẰNG

HUỲNH THỊ KIM THẢO

NGUYỄN THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ GÁI

PHẠM THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

TRẦN THỊ THANH TRÚC

ĐỖ THỊ NGỌC THẢO

HOÀNG THỊ KHÁNH

2677

2670

2883

2984

2983

2798

2790

2673

2725

2995

2327

3084

2779

2886

2652

2683

2902

2844

2818

2761

2772

2823

2822

2635

2841

2641

2654

2639

Thứ: NĂM 

Ngày: 28/04/2010 

Ngày: 29/04/2010 

Thứ: TƯ 



7 1 57 1001 SSD độ III

7 2 33 0211 NXTC 12 tuần + VS II

7 3 30 1001 LNMTC2BT  4cm + VS II

8 4 46 3003 UBT (P) 7cm

8 5 39 ĐT UBT (T) 5 cm/VMC Bóc UBT

8 6 36 1001 UBT (P) 6cm

9 7 48 3013 UBT (T) 6 cm

9 8 33 1001 UBT (P) 7cm

9 9 26 ĐT UBT (P) 5cm

11 10 40 3013 UBT (P) 7cm

11 11 42 1001 UBT (T) 7cm/VMC

11 12 30 0010 VSI 

13 41 0000 UBT (T) 6 cm

14 38 2012 LNMTCBT (T)  6cm

15 23 ĐT UBT (P) 8cm

THƯƠNG.BM + TR BÍCH 2 + TT.TIÊN

THƯƠNG.BM + TR BÍCH 2 + TT.TIÊN

THƯƠNG.BM + TR BÍCH 2 + TT.TIÊN

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

THỌ + BẢO ANH + TT.NHẬT

THỌ + BẢO ANH + TT.NHẬT

THỌ  + TT.NHẬT

D.MINH + TRINH + TT.QUYÊN

D.MINH + TRINH + TT.QUYÊN

D.MINH + TT.QUYÊN

THỐNG + M TUYẾT + LIÊU

THỐNG + M TUYẾT + LIÊU

THỐNG + LIÊU

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 22 tháng 4 năm 
2010

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN HOA PHƯỢNG

TRẦN NGỌC XUYẾN

LÊ THỊ ĐẦM

NGUYỄN THỊ SƯƠNG

LÊ THỊ HỒNG TRANG

PHẠM KIM PHƯỢNG

TRANG THANH DIỄM THÚY

TRƯƠNG KIM LOAN

NGUYỄN NGỌC TRANG

NGUYỄN ĐẶNG UYÊN PHƯƠNG

HOÀNG THỊ ĐIỀN

ĐẶNG KIM CÚC

NGUYỄN THANH THÚY

TRỊNH THỊ BÍCH

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

2882

2803

2970

1383

2688

2684

2791

2718

2335

2720

2859

2785

2812

2816

2930


